ÔN KIỄM TRA GIỮA HKI Đ10 (21-22)
Câu 1: Phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan nằm dưới mực nước biển, đó là hậu quả của

A. Hiện tượng uốn xếp.

B. Hiện tượng đứt gãy.

C. Động đất, núi lửa.

D. Vận động nâng lên, hạ xuống.

Câu 2: Ngoại lực là

A. Lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

B. Lực phát sinh từ bên trong trái đất.

C. Lực phát sinh từ các thiên thể trong hệ mặt trời.

D. Lực phát sinh từ bên ngoài trên bề mặt trái đất.

Câu 3: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là

A. nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển .. ).

B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. nguồn năng lượng từ bức xạ mặt trời.

D. nguồn năng lượng từ lòng đất.

Câu 4: Tác nhân của ngoại lực là

A. sự nâng lên và hệ số của vỏ trái đất theo chiều thẳng đứng.

B. yếu tố khí hậu,các dạng nước , sinh vật và con người.

C. sự uốn nếp các lớp đá.

D. sự đứt gãy các lớp đất đá
Câu 5: Những vùng bất ổn của trái đất thường nằm ở

A. trên các lục địa.

B. giữa các đại dương.

C. các vùng gần cực.

D. vùng tiếp xúc các mảng kiến tạo.

Câu 6: Nội lực là

A. lực phát sinh từ vũ trụ.

B. lực phát sinh từ bên trong trái đất.

C. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

D. lực phát sinh từ bên ngoài, trên bề mặt trái đất.

Câu 7: Trái đất gồm 3 lớp , từ ngoài vào trong bao gồm

A. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti trên, lớp nhân trong.

B. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti, lớp nhân trong.

C. Lớp nhân trong, lớp Manti, lớp vỏ lục địa.

D. Lớp Manti, lớp vỏ lục địa, lớp nhân .

Câu 8: Thạch quyển bao gồm

A. Bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.

B. Tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit.

C. Phần trên của lớp manti và lớp vỏ trái đất.

D. Lớp vỏ trái đất.

Câu 9: So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

A. độ dày lớn hơn, không có tầng granit.

B. độ dày nhỏ hơn, có tầng granit.

C. độ dày lớn hơn, có tầng granit.

D. độ dày nhỏ hơn, không có tầng granit.

Câu 10: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

A. nguồn năng lượng trong lòng trái đất.

B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

D. nguồn năng lượng từ đại dương (sóng, thủy triều, dòng biển,... ).

Câu 11: Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

A. vận động tạo núi.

B. vận động theo phương thẳng đứng.

C. vận động theo phương nằm ngang.

D. vận động kiến tạo.

Câu 12: Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng ( còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống ) có đặc điểm là

A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.

B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.

C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.

D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.

Câu 13: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Câu 14: Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là

A. sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái.

B. hình thành núi lửa động đất.

C. tạo ra các hẻm vực, thung lũng.

D. làm xuất hiện các dãy núi.

Câu 15: Quá trình phong hóa là

A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.

B. quá trình làm các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi rời khỏi vị trí ban đầu.

C. quá trình di chuyển các sản phẩm đã bị phá hủy biến đổi từ nơi này đến nơi khác.

D. quá trình tích tụ (tích lũy) các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi.

Câu 16: Kết quả của phong hóa lí học là

A. chủ yếu làm biến đổi thành phần tính chất hóa học của đá và khoáng vật.

B. phá hủy đá và khoáng vật nhưng không làm biến đổi chúng về màu sắc thành phần và tính chất hóa học.

C. chủ yếu làm cho đá và khoáng vật nứt vỡ nhưng đồng thời làm thay đổi thành phần tính chất hóa học của chúng.

D. phá hủy đá và khoáng vật đồng thời di chuyển chứng từ nơi khác.

Câu 17: Những tác nhân chủ yếu của phong hóa hóa học là

A. sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của các chất muối

B. vi khuẩn, nấm, rễ cây

C. nước và các hợp chất hòa tan trong nước, khí cácbonic, oxi, axit hữu cơ.

D. sự va đập của gió, sóng, nước chảy, tác động của con người,..

Câu 18: Phong hóa sinh học là sự phá hủy đá và các khoáng vật dưới tác động của 
A. sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của muối.

B. vi khuẩn, nấm, rễ cây.

C. nước và các hợp chất hòa tan trong nước, khí cacbonic.

D. hoạt động sản xuất của con người.

Câu 19: Ở vùng khô, nóng (hoang mạc và bán hoang mạc), phong hóa lí học xảy ra mạnh do

A. gió thổi mạnh.

B. nhiều bão cát.

C. nắng gay gắt, khí hậu khô hạn.

D. sự chênh lệch giữa nhiệt độ ban ngày và đêm lớn.

Câu 20: Quá trình phong hóa lí học xảy ra mạnh nhất ở

A. miền khí hậu cực đới và miền khí hậu ôn đới hải dương ấm, ẩm.

B. miền khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm và miền khí hậu ôn đới.

C. miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền khí hậu lạnh.

D. miền khí hậu xích đạo nóng, ẩm quanh năm.

Câu 21: Phong hóa lí học xáy ra chủ yếu bởi tác động của

A. trọng lực.

B. nước và các hợp chất hòa tan trong nước, khí cacbonic, oxi, axit hữu cơ.

C. vi khuẩn, nấm, dễ, cây, ...

D. sự thay đổi nhiệt độ, sự đóng băng của nước, sự kết tinh của muối , ...

Câu 22: Phong hóa hóa học là quá trình

A. phá hủy đá và khoáng vật nhưng không làm biến đổi chúng về thành phần và tính chất hóa học.

B. phá hủy đá và khoáng vật nhưng chủ yếu làm biến đổi chúng về thành phần và tính chất hóa học.

C. chủ thiếu làm nứt vỡ đá và khoáng vật nhưng đồng thời làm thay đổi thành phần và tính chất hóa học của chúng.

D. phá hủy đá và khoáng vật đồng thời di chuyển chúng tới nơi khác.

Câu 23: Trái đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong bao gồm

· A. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti trên, lớp nhân trong.

· B. Lớp vỏ trái đất, lớp Manti, lớp nhân trong.

· C. Lớp nhân trong . lớp Manti, lớp vỏ lục địa.

· D. Lớp Manti, lớp vỏ lục địa, lớp nhân

Câu 24: Thạch quyển bao gồm

· A. Bộ phận vỏ lục địa và vỏ đại dương.

· B. Tầng badan, tầng trầm tích, tầng granit.

· C. Phần trên của lớp manti và lớp vỏ trái đất.

· D. Lớp vỏ trái đất.

Câu 25: Tầng bazan gồm các loại đá nào sau đây?

· A. Đá trầm tích, đá granit và đá bazan.

· B. Đá trầm tích do các vật liệu vụn nhỏ bị nén chặt tạo thành.

· C. Đá nhẹ như đá granit và các loại đá có tính chất tương tự như đá granit.

· D. Đá nặng như đá bazan và các loại đá có tính chất tương tự như đá bazan.

Câu 26: Các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

· A. các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo của manti trên

· B. sứt hút mạnh mẽ từ các thiên thể mà nhiều nhất là mặt trời

· C. do trái đất luôn tự quay quanh trục của chính nó

· D. do trái đất bị nghiêng và quay quanh mặt trời

Câu 27: Tiếp xúc tách dãn giữa mảng Bắc Mĩ và mảng Âu – Á, kết quả hình thành

· A. dãy núi ngầm giữa Đại Tây Dương.

· B. các đảo núi lửa ở Thái Bình Dương.

· C. vực sâu Marian ở Thái Bình Dương.

· D. sống núi ngầm ở Thái Bình Dương.

Câu 28: Dãy núi Himalaya được hình thành do hai mảng nào xô vào nhau?

· A. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Thái Bình Dương.

· B. Mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu – Á.

· C. Mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia xô vào mảng Âu – Á.

· D. Mảng Phi xô vào mảng Âu – Á.

Câu 29: Mảng kiến tạo nào sao đây toàn là vỏ đại dương?

· A. Mảng Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a.

· B. Mảng Thái Bình Dương.

· C. Mảng Phi.

· D. Mảng Nam Mĩ.

Câu 30: Sống núi ngầm dưới đáy Đại Tây Dương là kết quả của vận động

· A. tách dãn giữa mảng Bắc Mỹ và mảng Âu – Á

· B. dồn ép giữa mảng Bắc Mỹ và mảng Âu – Á

· C. tách dãn giữa mảng Ấn Độ và mảng Âu – Á

· D. Dồn ép giữa mảng Ấn Độ và mảng Âu – Á

Câu 31: Sự khác nhau giữa lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương là

· A. vỏ lục địa không cấu tạo đủ ba tầng đá như vỏ đại dương.

· B. vỏ lục địa có chiều dày dày hơn vỏ đại dương.

· C. vỏ đại dương có tầng granit dày hơn vỏ lục địa.

· D. vỏ đại dương có chiều dày dày hơn vỏ lục địa

Câu 32:  Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo sẽ xuất hiện

· A. động đất, núi lửa.

· B. bão.

· C. ngập lụt.

· D. thủy triều dâng.

Câu 33: Mảng kiến tạo không phải là

· A. bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đât.

· B. những bộ phận lớn của đáy đại dương,

· C. luôn luôn đứng yên không di chuyển.

· D. chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Man ti.

Câu 34: Từ nhân ra ngoài, cấu tạo bên trong của Trái Đất theo thứ tự có các lớp

· A. vỏ Trái Đất, Manti, nhân Trái Đất.

· B. manti, nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất.

· C. nhân Trái Đất, Manti, vỏ Trái Đất.

· D. nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất, Manti.

Câu 35: Thạch quyển được giới hạn bởi

· A. vỏ Trái Đất và lớp Manti.

· B. lớp Manti.

· C. vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.

· D. vỏ Trái Đất và phần dưới của lớp Manti.

Câu 36: Vỏ trái đất trong quá trình thành tạo bị biến dạng do các đứt gãy và tách nhau ra thành một số đơn vị kiến tạo. Mỗi đơn vị kiến tạo được gọi là

· A. mảng kiến tạo.

· B. mảng lục địa.

· C. mảng đại dương.

· D. vỏ trái đất.

Câu 37: Thạch quyển là lớp vỏ cứng của trái đất bao gồm vỏ trái đất và

· A. vỏ lục địa.

· B. man ti trên.

· C. manti dưới.

· D. vỏ đại dương.

Câu 38: Trong cấu trúc của Trái Đất lớp vật chất nào ở trạng thái quánh dẻo?

· A. Vỏ Trái Đất.

· B. Lớp Manti trên.

· C. Lớp Manti dưới.

· D. Nhân Trái Đất.

Câu 39: Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương nằm ngang?

· A. Tạo nên những nơi núi uốn nếp.

· B. Sinh ra những địa luỹ, địa hào.

· C. Các lục địa nâng lên, hạ xuống.

· D. Có hiện tượng động đất, núi lửa.

Câu 40: Nội lực là

· A. lực phát sinh từ vũ trụ.

· B. lực phát sinh từ bên trong trái đất.

· C. lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.

· D. lực phát sinh từ bên ngoai, trên bề mặt trái đất.

Câu 41: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là

· A. nguồn năng lượng trong lòng trái đất.

· B. nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.

· C. nguồn năng lượng của bức xạ mặt trời.

· D. nguồn năng lượng từ đại dương ( sóng, thủy triều, dòng biển,... ).

Câu 42: Phát biêu nào sau đây không đúng vói vận động nội lực theo phương thẳng đứng ?

· A. Xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.

· B. Hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra một số nơi.

· C. Làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.

· D. Gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

Câu 43: Vận động nội lực theo phương nằm ngang thường

· A. xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.

· B. vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi hiện nay.

· C. làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.

· D. gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

Câu 44:  Vận động nội lực theo phương nằm ngang không

· A. hình thành núi uốn nếp.       

· B. hình thành địa luỹ.

· C. hình thành địa hào.     

· D. làm lục địa nâng lên.

Câu 45: Vận động làm cho các lục địa được nâng lên hay hạ xuống các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

· A. vận động tạo núi.

· B. vận động theo phương thẳng đứng.

· C. vận động theo phương nằm ngang.

· D. vận động kiến tạo.

Câu 46: Hệ quả của vận động theo phương thẳng đứng là

· A. làm cho các lớp đất đá bị uốn thành nếp nhưng không phá vỡ tính liên tục của chúng.

· B. làm cho các lớp đất đá bị gãy đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau.

· C. làm cho bộ phận này của lục địa kia được nâng lên khi bộ phận khác bị hạ xuống.

· D. làm cho đất đá di chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp.

Câu 47: Hiện tượng đứt gãy xảy ra ở nơi nào sau đây?

· A. Đất đá có độ dẻo cao.

· C. Đất đá có độ cứng cao.

· D. Nơi có hoạt động động đất.

· B. Nơi tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo.

Câu 48: Hiện tượng biển tiến, biển thoái là kết quả của vận động nào sau đây?

· A. Thẳng đứng.

· B. Nằm ngang.

· C. Nâng lên.

· D. Hạ xuống.

Câu 49: Kết quả phần lớn lãnh thổ nước Hà Lan hiện nay nằm dưới mực nước biển là do.

· A. Hiện tượng uốn nếp.

· B. Hiện tượng đứt gãy.

· C. Hoạt động động đất, núi lửa.

· D. Vận động hạ xuống của vỏ Trái Đất.

Câu 50: Vận động của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống ) có đặc điểm là

· A. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích lớn.

· B. xảy ra rất nhanh và trên một diện tích nhỏ.

· C. xảy ra rất chậm và trên một diện tích lớn.
· D. xảy ra rất chậm và trên một diện tích nhỏ.
